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1 1313610 Nguyễn Hữu Thống 01/11/1995 Chăm 5 780,000             3,900,000 264***608 6380******575 Agribank Đại học

2 1411042 Hoàng Phi Thanh Dũng 12/01/1996 Tày 5 780,000             3,900,000 272***549 6380******147 Agribank Đại học

3 1412228 Lương Vĩnh Khang 04/10/1996 Hoa 5 780,000             3,900,000 025***734 6380******993 Agribank Đại học

4 1418020 H Duyn Bkrông 09/08/1996 M'nông 5 780,000             3,900,000 241***497 6380******966 Agribank Đại học

5 1423001 Ksor Alâu 04/05/1996 Jrai 5 780,000             3,900,000 231***359 6380******957 Agribank Đại học

6 1513149 Phạm Huệ Quân 30/07/1997 Hoa 5 780,000             3,900,000 025***713 6380******848 Agribank Đại học

7 1514065 Vy Thị Phượng Hiền 20/06/1997 Tày 5 780,000             3,900,000 251***348 6380******648 Agribank Đại học

8 1520196 Nông Thị Thủy 04/08/1997 Nùng 5 780,000             3,900,000 285***314 6380******424 Agribank Đại học

9 1520224 Sô Hờ Uyên 11/11/1997 Hà roi 5 780,000             3,900,000 221***488 6380******098 Agribank Đại học

10 1520226 Nguyễn Ngọc Viên 06/12/1997 Chăm 5 780,000             3,900,000 264***977 6380******285 Agribank Đại học

11 1612595 Thạch Tân 03/03/1998 Khmer 5 780,000             3,900,000 025***815 6380******866 Agribank Đại học

12 1614056 Chu Thị Duyên 12/09/1998 Tày 5 780,000             3,900,000 241***674 6380******809 Agribank Đại học

13 1614070 Chu Thị Hằng 09/12/1998 Nùng 5 780,000             3,900,000 285***722 6380******138 Agribank Đại học

14 1618038 Lê Kim Dung 12/05/1998 Mường 5 780,000             3,900,000 175***338 6380******744 Agribank Đại học

15 1620065 Mông Thị Hồng Hải 28/09/1998 Nùng 5 780,000             3,900,000 221***530 6380******987 Agribank Đại học

16 1620137 Thạch Thị Mai 08/02/1998 Khmer 5 780,000             3,900,000 334***437 6380******215 Agribank Đại học
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17 1623020 Từ Kiều Vũ Đình Hoãn 24/10/1998 Chăm 5 780,000             3,900,000 264***043 6380******820 Agribank Đại học

18 1711107 Trịnh Diêm Hiệp 30/01/1999 Hoa 5 780,000             3,900,000 025***839 6380******748 Agribank Đại học

19 1712581 Thạch Thị Hồng Lụa 19/04/1999 Khmer 5 780,000             3,900,000 334***757 6380******359 Agribank Đại học

20 1713024 Lê Văn Cường 11/02/1998 Khmer 5 780,000             3,900,000 334***836 6380******830 Agribank Đại học

21 1714217 Danh Hoàng Em 06/05/1999 Khmer 5 780,000             3,900,000 371***750 6380******109 Agribank Đại học

22 1714328 Huỳnh Cẩm Phát 06/11/1999 Hoa 5 780,000             3,900,000 025***687 6380******605 Agribank Đại học

23 1714414 Lăng Thị Vui 13/05/1998 Nùng 5 780,000             3,900,000 241***697 6380******363 Agribank Đại học

24 1715286 Thôi Bá Thành 18/05/1999 Hoa 5 780,000             3,900,000 025***364 6380******184 Agribank Đại học

25 1718301 Năng Xuân Thiện 16/01/1999 Chăm 5 780,000             3,900,000 264***433 6380******055 Agribank Đại học

26 1719256 Đặng Thị Ngọc Ý 08/03/1999 Khmer 5 780,000             3,900,000 366***567 6380******682 Agribank Đại học

27 1720038 Huỳnh Dũng Cường 10/07/1999 Hoa 5 780,000             3,900,000 025***255 6380******962 Agribank Đại học
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